	                                  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II LỚP LIÊN KẾT CĐMN      NĂM HỌC 2022 – 2023               
                                                       Thực hiện từ ngày 15 tháng 05 năm 2023 đến 19 tháng 05 năm 2023              TKB SỐ 33

	
	



         TRƯƠNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Thứ 2
	TIẾT
	10A1 - Tầng 02 nhà C
	10A2 - Tầng 02 nhà C
	10A3 - Tầng 02 nhà C

	
	
	CN: Nguyễn Bạch Ngọc Tuyền
	CN: Nguyễn Thị Duyến
	CN: Đỗ Thị Thu Hường

	
	1
	Toán-C.Hằng
	HĐTN-C.Duyến
	Lý . C Loan

	
	2
	Tin-C.Hường
	Văn-C.Linh
	Lý . C Loan

	
	3
	S Hoạt – C Tuyền
	Toán-C.Hằng
	Hoá. – C. Oanh

	
	4
	Văn – C Linh
	Toán-C.Hằng
	Hoá. – C. Oanh

	

Thứ 3
	1
	Sinh-C.Tuyết
	Lý-C.Thu
	Tiếng Anh-C.Hiền

	
	2
	Sinh-C.Tuyết
	Lý-C.Thu
	Tiếng Anh-C.Hiền

	
	3
	Lý-C.Thu
	Sinh-C.Tuyết
	Sử-C.Ng Anh

	
	4
	Lý-C.Thu
	Sinh-C.Tuyết
	Văn – C Linh

	
	5
	HĐTN-C.Tuyết
	Tiếng Anh-C Hiền
	Sử-C.Ng Anh

	

    Thứ 4
	1
	Văn-C.Linh
	Toán-C.Hằng
	CĐ Sử-C.Ng Anh

	
	2
	Sử-C.Ng Anh
	Văn-C.Linh
	Địa-C.Oanh

	
	3
	CĐ Toán – C Hằng
	Sử-C.Ng Anh
	Sinh. C Ngân

	
	4
	CĐ Sử-C.Ng Anh
	CĐ  Toán – C Hằng
	Địa-C.Oanh

	
	5
	Toán-C.Hằng
	CĐ Sử-C.Ng Anh
	Sinh. C Ngân

	

Thứ 5
	1
	Địa-C.Oanh
	Tin-C.Hường
	Toán-C.Hằng

	
	2
	Tiếng Anh-C.Hiền
	Địa-C.Oanh
	CĐ Văn-C.Linh

	
	3
	Địa-C.Oanh
	Tin-C.Hường
	Văn-C.Linh

	
	4
	Toán – C Hằng
	Địa-C.Oanh
	HĐTN – C Hường

	
	5
	Tin-C.Hường
	Sử-C.Ng Anh
	Toán-C.Hằng

	
Thứ 6
	1
	Sử-C.Ng Anh
	Tiếng Anh-C.Hiền
	Văn-C.Linh

	
	2
	CĐ Văn-C.Linh
	Tiếng Anh-C Hiền
	Sinh hoạt – C.Hường

	
	3
	Tiếng Anh-C.Hiền
	Văn-C.Linh
	Toán-C.Hằng

	
	4
	Tiếng Anh-C.Hiền
	CĐ Văn-C.Linh
	CĐ Toán-C.Hằng

	
	5
	Văn-C.Linh
	Sinh hoạt – C.Duyến
	Tiếng Anh-C.Hiền

	

Thứ 7
	1
	

Nghỉ
	

Nghỉ
	

Nghỉ

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	


                    MỸ NGHỆ VIỆT NAM
	                    Thời gian thực hiện: Truy bài: 7h – 7h 15 phút:                                                                          Lớp trực tuần: 10A1
                                                          Tiết 01: 7 giờ 15 phút;  Tiết 02: 8h 05p; Tiết 03: 9h05p: Tiết 04: 9h55p: Tiết 05: 10h45p  
            
         
 
	



